
TỔNG QUAN BÀI VIẾT GIỚI THIỆU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
“ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2020”
1. Giới thiệu thông tin khái quát về Luận án
 Luận án “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông từ năm 1986 đến năm 2020” của tác giả Nguyễn Việt Phương bảo vệ năm 2026 tại Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
2. Lý do giới thiệu luận án
- Thực hiện chủ trương của Học viện về phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao kiến thức khoa học, phục vụ thiết thực công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.
- Luận án góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Nội dung Luận án góp phần giúp người đọc nắm rõ bối cảnh lịch sử và những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và ngành BC-VT nói riêng; nắm được quá trình Đảng lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiến hành đổi mới và hội nhập phát triển cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 1986-2010 một cách khách quan, trung thực, hệ thống nhất, từ đó chỉ ra những kết quả nổi bật, những hạn chế trong quá trình lãnh đạo của Đảng đối với ngành BC-VT giai đoạn này. Luận án góp phần cung cấp cho người đọc những luận cứ khoa học để nắm bắt được những điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách của Đảng để tiếp tục lãnh đạo một số lĩnh vực trọng yếu trong đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn mới như viễn thông, công nghệ thông tin, kinh tế số,...
- Luận án cung cấp tư liệu, luận chứng và phân tích khoa học về vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin khoa học vào đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, rút ra những bài học lịch sử có giá trị trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn hiện nay.
- Luận án góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế, đồng thời làm nguồn tư liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy các môn liên quan đến quản lý kinh tế.
3. Giới thiệu nội dung cốt lõi của luận án
Bố cục của luận án: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận án gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
Chương 2: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hiện đại hóa ngành Bưu chính Viễn thông từ năm 1986 đến năm 2000
Chương 3: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông hội nhập và phát triển từ năm 2001 đến năm 2010
Chương 4: Một số nhận xét và kinh nghiệm 
Nội dung chính của luận án
1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu 
Sau hơn 20 năm (1986-2010), công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thành tựu đó thể hiện rõ tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối đổi mới của Đảng. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam là một điểm nổi bật, tạo ra bước phát triển đột phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một ngành kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp, với bộ máy và cơ chế quản lý nhiều bất cập, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới lạc hậu, chắp vá, không đáp ứng được nhu cầu thông tin phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam từng bước hiện đại hóa mạng lưới, từng bước mở rộng, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá dịch vụ, phục vụ nhu cầu thông tin của xã hội với hiệu quả cao, bảo đảm liên lạc thông suốt từ Trung ương đến các tỉnh/thành, huyện, xã trong phạm vi cả nước sau khi hoàn thành kế hoạch "Kế hoạch tăng tốc" (1993-2000) với phương châm “bỏ quan trung gian, đi thẳng vào công nghệ hiện đại”. Ngày 18/10/2001, Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển bưu chính - viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” là cơ sở quan trọng để ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện chiến lược "Hội nhập và phát triển" (2001-2010), nắm bắt thời cơ, phát triển toàn diện, bền vững và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước. Đầu thế kỷ XX, Bưu chính Viễn thông nhanh chóng trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần tạo nên cơ sở quan trọng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trong kinh tế - xã hội Việt Nam.
Tạo nên những chuyển biến đó của ngành Bưu chính Viễn thông, chúng ta phải kể đến vai trò và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với việc đưa ra những quyết sách, định hướng đúng đắn, linh hoạt như phương châm “đi tắt, đón đầu”, “bỏ qua trung gian, đi thẳng vào công nghệ hiện đại”[footnoteRef:1], nhạy bén định hướng phá bỏ cơ chế độc quyền, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng và giá thành các dịch vụ của ngành. Đảng chủ trương từng bước mở cửa thị trường BC-VT, tạo ra bước phát triển quan trọng của ngành Bưu chính Viễn thông. Những chỉ đạo sáng suốt và mang tính đột phá đó có ý nghĩa quan trọng tạo đà cho ngành BC-VT nhanh chóng phát triển và hội nhập quốc tế. Từ đó, mở đường cho việc tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong những lĩnh vực trọng yếu của viễn thông hiện đại như tần số, Internet, bảo vệ chủ quyền thông tin trên không gian mạng... Năm 2010 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi ngành Bưu chính viễn thông Việt Nam thực hiện thắng lợi chiến lược “Hội nhập và phát triển” giai đoạn 2001-2010, chuyển mình mạnh mẽ sang tiếp cận kỹ thuật hiện đại và từng bước hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược này có ý nghĩa quan trọng trong việc hệ thống hóa các kinh nghiệm của Đảng về lãnh đạo một trong những kinh tế kỹ thuật quan trọng của đất nước. Qua đó, Đảng khẳng định tầm nhìn sắc bén trong việc kết hợp giữa đổi mới công nghệ và tự do hóa thị trường, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng hạ tầng số. Đây chính là minh chứng cho sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn một ngành kinh tế mũi nhọn, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  [1:  Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.] 

Nghiên cứu quá trình lãnh đạo của Đảng đối với ngành BC-VT giai đoạn 1986-2010 không chỉ cho chúng ta thấy được sự thay đổi mạnh mẽ của một lĩnh vực kinh tế quan trọng, khẳng định sự chủ động, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo phát triển ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam, mà còn giúp chúng ta khẳng định được tầm nhìn chiến lược, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo đổi mới đất nước nói chung. Tiếp cận dưới góc độ lịch sử Đảng, nghiên cứu quá trình Đảng lãnh đạo ngành BC-VT có thể giải đáp nhiều vấn đề mang tính khoa học và thực tiễn, như: Những yêu cầu và thách thức đặt ra trong lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông ở Việt Nam của Đảng khi bước vào thời kỳ đổi mới? Sự nhạy bén, linh hoạt của Đảng thể hiện như thế nào trong quá trình lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông khi đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn từ sự bùng nổ của công nghệ thông tin thế giới? Ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã vận dụng đường lối đổi mới của Đảng như thế nào, đã có định hướng phát triển gì để tạo ra sự phát triển đột phá của ngành trong giai đoạn mới?... 
Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng, cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thị trường bưu chính và thương mại điện tử hình thành và biến đổi mạnh mẽ, cùng với sự phát triển của công nghệ số gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm nảy sinh những yêu cầu đặc biệt về tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đã làm thay đổi phương thức kinh doanh và tiêu dùng dịch vụ, vừa mở ra cơ hội mới cho bưu chính viễn thông phát triển nhanh chóng, vừa đặt ra những thách thức lớn. Điều đó đòi hỏi toàn Ngành phải có những định hướng chiến lược mới phù hợp, thực sự linh hoạt và nhạy bén và phù hợp với sự phát triển vượt bậc của ngành Bưu chính Viễn thông trên giới hiện nay. Việc đúc rút những kinh nghiệm từ sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành BC-VT giai đoạn 1986-2010, đặc biệt là kinh nghiệm ứng phó và tìm tòi định hướng phát triển đúng đắn, sẽ là cơ sở quan trọng để Đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Với ý nghĩa đó, tôi đã lựa chọn đề tài: “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông từ năm 1986 đến năm 2010” để làm luận án tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Luận án sẽ là một trong những công bố mới, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng và nhà nước trong việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách để tiếp tục lãnh đạo phát triển những ngành kinh tế hiện đại và trọng yếu như công nghệ thông tin, viễn thông và kinh tế số trong kỷ nguyên mới của đất nước.
2. Đóng góp khoa học của luận án
2.1. Đóng góp về lý luận
(1) Luận án góp phần làm rõ những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành BC-VT và chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển Ngành theo từng giai đoạn cụ thể, gắn liền với từng chiến lược rõ ràng. Từ đó, luận án làm rõ vai trò và kết quả quá trình lãnh đạo của Đảng đối với ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong giai đoạn 1986-2010.
(2) Luận án làm rõ và phục dựng lại quá trình Đảng lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiến hành đổi mới và hội nhập phát triển cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 1986-2010 một cách khách quan, trung thực, hệ thống, từ đó chỉ ra những kết quả nổi bật, những hạn chế trong quá trình lãnh đạo của Đảng đối với ngành BC-VT giai đoạn này.
(3) Luận án góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách để tiếp tục lãnh đạo một số lĩnh vực trọng yếu trong đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn mới như viễn thông, công nghệ thông tin, kinh tế số,...
2.2. Đóng góp về thực tiễn
(1) Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, luận án đưa ra một số nhận xét về ưu điểm, hạn chế và rút ra những kinh nghiệm chủ yếu từ sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành BC-VT giai đoạn 1986-2010 để làm cơ sở cho sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành BC-VT nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung. 
(2) Luận án góp phần vào công tác nghiên cứu, giảng dạy môn lịch sử Đảng, nhất là trong lĩnh vực lãnh đạo phát triển kinh tế, đồng thời làm nguồn tư liệu tham khảo trong nghiên cứu các môn liên quan đến quản lý kinh tế.
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
Luận án làm rõ những kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, cả những công trình nghiên cứu của tác giả Việt Nam và của các tác giả nước ngoài, qua đó đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu. 
[bookmark: _Toc176959272][bookmark: _Toc176959273]Chương 2: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO HIỆN ĐẠI HÓA NGÀNH  BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000
[bookmark: _Toc176959274]2.1. Những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành Bưu chính Viễn thông 
2.1.1. Tác động từ bối cảnh thế giới và cuộc cách mạng khoa học công nghệ 
[bookmark: _Hlk211093124]Bước vào những năm 1980, hệ thống các nước XHCN lâm vào khủng hoảng và sụp đổ theo dây chuyền, xu hướng hòa bình, hợp tác cùng phát triển và xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển. Đặc biệt, dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy quá trình quốc tế hóa về lực lượng sản xuất, xu thế giao lưu, hội nhập và quốc tế hóa kinh tế - xã hội toàn cầu. 
Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là khoa học công nghệ BC-VT có những bước phát triển với tốc độ “vũ bão” chưa từng có trong lịch sử nhân loại, với sự ra đời và phát triển của công nghệ vi điện tử, công nghệ vũ trụ, công nghệ quang học, công nghệ tin học và công nghệ thông tin... Những tiến bộ lớn của công nghệ đã làm thay đổi sâu sắc cả về quy mô và bản chất của mạng viễn thông thế giới. Bối cảnh đó đòi hỏi Đảng phải lãnh đạo ngành BC-VT nhanh chóng đổi mới, tiến hành hiện đại hóa một cách đồng bộ, cả về công nghệ, bộ máy tổ chức và quản lý, nhanh chóng bắt kịp với trình độ và xu thế phát triển bưu chính - viễn thông của các nước trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng yêu cầu phục vụ công cuộc đổi mới đất nước.
2.1.2. Thực trạng ngành BC-VT Việt Nam trước năm 1986
Sau khi đất nước thống nhất (1975), ngành BC-VT Việt Nam từng bước đi vào xây dựng theo hướng chính quy hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đến năm 1986, tổ chức và mạng lưới bưu chính - viễn thông tuy đã thống nhất toàn ngành, song còn ở trong tình trạng quá lạc hậu, yếu kém cả về cơ sở vật chất kỹ thuật và phương thức kinh doanh, cả về trình độ quản lý và con người. Mạng lưới thông tin chất lượng kém, trang thiết bị lạc hậu, chắp vá (chủ yếu công nghệ của Liên Xô và Đức), năng lực thông tin rất thấp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.
[bookmark: _Toc176959275]2.2. Quá trình Đảng lãnh đạo hiện đại hóa ngành BC-VT giai đoạn 1986-2000
2.2.1. Chủ trương hiện đại hóa ngành BC-VT của Đảng 
Để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới, Đại hội VI và Đại Hội VII, VIII của Đảng đã khẳng định sự cần thiết phải tăng cường đầu tư để xây dựng mạng lưới thông tin hiện đại, nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ. Đường lối đổi mới của Đảng đã tạo ra thuận lợi mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với ngành BC-VT là: phải đổi mới tư duy, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, bứt phá khỏi cơ chế cũ, khắc phục tâm lý và thói quen ỷ lại, chờ đợi cấp trên, chờ đợi sự đầu tư từ ngân sách nhà nước. Quá trình hiện đại hóa ngành BC-VT không thể chỉ dừng lại ở yêu cầu đổi mới, hiện đại cơ sở hạ tầng và dịch vụ trong Ngành mà bắt buộc phải đẩy nhanh tốc độ phát triển mọi mặt nhằm nâng cao khả năng hội nhập, đáp ứng nhu cầu thông tin trong nước và quốc tế.
2.2.2. Đảng chỉ đạo hiện đại hóa ngành BC-VT Việt Nam
Để đưa đường lối đổi mới của Đảng vào thực tiễn, Đảng đã chỉ đạo ngành BC-VT xây dựng các chương trình hành động cụ thể, đồng thời phân tích, đánh giá thực tiễn để đề ra mục tiêu và biện pháp cụ thể theo đúng tinh thần đổi mới mà Đại hội lần thứ VI, VII, VIII của Đảng đề ra. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, ngành BC-VT đã xây dựng và triển khai thực hiện “Kế hoạch tăng tốc” qua 2 giai đoạn (1993-1995, 1996-2000), từng bước đổi mới hiện đại hóa ngành, từ đổi mới cơ chế và bộ máy quản lý, sắp xếp lại đội ngũ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đến đầu tư đổi mới công nghệ, đồng bộ hóa hạ tầng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ bưu chính - viễn thông, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế,... 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành BC-VT vượt qua những khó khăn, từng bước đổi mới, hiện đại hóa ngành. Đặc biệt, với việc chỉ đạo thực hiện “Kế hoạch tăng tốc”, với phương châm “bỏ qua trung gian, đi thẳng vào công nghệ hiện đại”, ngành BC-VT đã xây dựng được nền tảng vật chất kỹ thuật tương đối hiện đại, nâng cấp mạng lưới cả về quy mô, tốc độ và dung lượng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho việc "chiếm lĩnh trận địa" trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. 
[bookmark: _Toc176959277][bookmark: _Toc176959278]Chương 3: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010
[bookmark: _Toc176959279]3.1. Bối cảnh lịch sử và những yêu cầu mới đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển ngành BC-VT Việt Nam khi bước vào thế kỷ XXI
3.1.1. Tình hình quốc tế và trong nước tác động đến sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
Bước vào thế kỷ XXI, nền văn minh nhân loại phát triển lên một nấc thang mới với sự đột phá về công nghệ thông tin và các tác động toàn diện, sâu sắc của nó tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là đối với ngành BC-VT. Công nghệ thông tin phát triển đã thu hẹp khoảng cách không gian và thời gian. Toàn cầu hóa và hội nhập đã thực sự là xu hướng tất yếu của thời đại, đặt các quốc gia trên thế giới trước cơ hội hợp tác ngày càng rộng mở. 
Sau 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành BC-VT Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: những rào cản về cơ chế quản lý, năng lực cạnh tranh còn thấp, nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp với yêu cầu mới... 
3.1.2. Yêu cầu mới đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Đứng trước những thời cơ và thách thức mới đòi hỏi Đảng phải lãnh đạo ngành BC-VT Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghệ, mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Việc mở cửa mạnh mẽ thị trường bưu chính - viễn thông, những doanh nghiệp bưu chính - viễn thông mới xuất hiện trên thị trường nội địa sẽ có những lợi thế trong các giải pháp công nghệ và đa dạng hóa dịch vụ theo hướng tiện ích nhất để thu hút khách hàng, tạo sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời cũng đặt ra những thách thức trong công tác lãnh đạo đổi mới quản lý ngành của Đảng. Nguồn nhân lực của ngành BC-VT đã có bước trưởng thành quan trọng, nhưng so với yêu cầu hội nhập và phát triển thì vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế.
Bước vào giai đoạn mới với thế và lực mới, bên cạnh nhiều vận hội lớn, ngành BC-VT Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều mâu thuẫn mới nảy sinh. Điều đó đòi hỏi Đảng phải có nhận thức thấu đáo và có biện pháp lãnh đạo phù hợp. 
[bookmark: _Toc176959280]3.2. Quá trình Đảng lãnh đạo ngành BC-VT Việt Nam hội nhập và phát triển giai đoạn 2001-2010
3.2.1. Chủ trương phát triển ngành BC-VT của Đảng 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4-2001) xác định: “Phát triển mạng lưới thông tin hiện đại và đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong hệ thống lãnh đạo, quản lý và các dịch vụ, tài chính, thương mại, giáo dục, y tế, tư vấn,... Mở rộng khả năng hòa mạng viễn thông với chi phí có khả năng cạnh tranh quốc tế; phủ sóng phát thanh, truyền hình đến các xã, thôn trong cả nước và mở rộng đến nhiều nơi trên thế giới với chất lượng ngày càng cao”. Năm 2006, Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã xác định rõ mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, trong đó xác định rõ vai trò của khoa học công nghệ và bưu chính, viễn thông là: tăng nhanh năng lực và hiện đại hóa bưu chính, viễn thông.
Chủ trương của Đảng đòi hỏi phải phát huy mọi nguồn lực của đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển đi đôi với đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
3.2.2. Đảng chỉ đạo ngành Bưu chính Viễn thông thực hiện chiến lược “Hội nhập và phát triển” 
3.2.2.1. Đảng chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược “Hội nhập và phát triển”; đẩy mạnh đổi mới cơ cấu tổ chức và quản lý ngành Bưu chính Viễn thông 
[bookmark: _Hlk211160569]Bám sát vào Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, định hướng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng và “Chiến lược phát triển bưu chính viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” của Chính phủ, trên cơ sở nhận diện đúng những cơ hội và thách thức đặt ra trong giai đoạn mới, ngành BC-VT đã xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược “Hội nhập và phát triển”. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là: Phát huy tối đa nội lực, tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng năng lực mạng lưới, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hạ giá thành và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường cạnh tranh sâu rộng trong nước, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ. Chiến lược xác định rõ phương hướng cho quá trình hội nhập và phát triển là: Tiếp cận công nghệ mới và chuyển giao công nghệ; tiếp cận nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư; tiếp cận kinh nghiệm tiên tiến về quản lý và nâng cao trình độ quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tạo ra công cụ hỗ trợ và bảo vệ lợi ích của ngành và của quốc gia, bảo đảm phát triển bền vững và vươn ra thị trường thế giới đồng thời tăng cường uy tín của ngành trong khu vực và quốc tế; tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ. Theo đó, khẩu hiệu 4 hóa được toàn ngành xác định nhiệm vụ rõ ràng: “Thông minh hóa mạng lưới - Tri thức hóa đội ngũ - Toàn cầu hóa kinh doanh - Tiêu chuẩn hóa cuộc sống”.
Theo đó, ngành Bưu chính Viễn thông xây dựng định hướng tập trung phát triển vào 8 lĩnh vực chính: 
- Phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, tin học
- Phát triển mạng lưới bưu chính
- Phát triển các mạng thông tin dùng riêng
-  Phát triển dịch vụ        
- Phát triển thị trường
- Phát triển khoa học công nghệ
-  Phát triển công nghiệp bưu chính, viễn thông, tin học 
- Phát triển nguồn nhân lực 
[bookmark: _Hlk216973232][bookmark: _Hlk216973169]Để đáp ứng yêu cầu quản lý ngành BC-VT trong bối cảnh mới, ngày 5-8-2002, Quốc hội khoá XI đã thông qua Nghị quyết số 02/2002/QH11 về việc thành lập Bộ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở Tổng Cục Bưu điện. Ngày 25-2-2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2004/NĐ-CP về việc thành lập Sở Bưu chính Viễn thông trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố. Tháng 8-2007, Quốc hội khóa XII đã quyết định đổi tên Bộ Bưu chính Viễn thông thành Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc đổi mới mô hình tổ chức quản lý, xây dựng hệ thống khung khổ pháp lý của Ngành đã tạo điều kiện cho hoạt động của các đơn vị khai thác và kinh doanh bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin ở Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn. Ngày 7/5/2004, Bộ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Chỉ thị số 06/2004/CT-BCVT của Bộ trưởng về “Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin bưu chính, viễn thông và Internet trong tình hình mới”. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII (8-2007) đã quyết định đổi tên Bộ Bưu chính Viễn thông thành Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ[footnoteRef:2]. Việc thống nhất quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Chính phủ, mở ra một thời kỳ mới đầy ý nghĩa đối với sự phát triển toàn diện của ngành với tư cách là ngành động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội đất nước phát triển. [2:  Theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 10-1-2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao thêm nhiệm vụ giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.] 

Bên cạnh việc đổi mới về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ cấu tổ chức của ngành Bưu chính Viễn thông cũng có nhiều thay đổi để đáp ứng yêu cầu mới. Ngày 9/1/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX (8/2001) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ ra Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Đến cuối năm 2009, VNPT đã thực hiện cổ phần hoá 30 đơn vị trực thuộc và một số công ty cổ phần tại các tỉnh/thành phố, một số công ty. Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 01/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thành lập Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost), ngày 15/6/2007, Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Quyết định số 16/2007/QĐ-TCCB-BBCVT về việc thành lập Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost).
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng về mở cửa mạnh mẽ thị trường BC-VT, đến năm 2003, ngành Bưu chính Viễn thông đánh dấu quá trình thực sự chuyển từ độc quyền công ty sang cạnh tranh tất cả các loại hình dịch vụ. Có tổng số 6 công ty hạ tầng mạng được thiết lập mạng lưới và cung cấp dịch vụ: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Viễn thông Điện lực (VP Telecom), Công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và Công ty Thông tin điện tử Hàng Hải (Vishipel). Trong đó, VNPT, Viettel và VP Telecom được thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông cố định quốc tế. Có 5 công ty được thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động gồm: VMS (MobiFone), VinaPhone, Viettel, SPT và Hanoi Telecom. Các công ty đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng triển khai các dịch vụ. Tính đến đầu năm 2000, Việt Nam đã có 5 nhà cung cấp dịch vụ Inernet được thành lập và bắt đầu hoạt động có hiệu quả, gồm: mạng VNN của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; mạng SaiGon.net của Công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn; mạng NetNam của Viện Công nghệ thông tin (sau là Công ty NetNam); mạng Viettel của Công ty Điện tử viễn thông Quân đội.
Như vậy, việc xây dựng hệ thống khung khổ pháp lý và hệ thống tổ chức của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động của các đơn vị khai thác, kinh doanh bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin ở Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin toàn ngành đã tiến hành cơ cấu lại mô hình sản xuất kinh doanh, tiếp tục phát triển hạ tầng, phát triển thêm nhiều dịch vụ mới, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, khai thác hiệu quả hạ tầng mạng lưới. Song song với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp cho an sinh xã hội, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin còn có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và đồng hành cùng cả nước trong sự nghiệp tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước.
3.2.2.2. Đảng chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính - viễn thông
Thực hiện chủ chương của Đảng về hiện đại hóa BC-VT và Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển bưu chính viễn thông đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ, ngành Bưu chính Viễn thông đã tiến hành quy hoạch, cấu trúc lại mạng viễn thông, tiếp tục nâng cấp, mở rộng mạng viễn thông quốc tế, liên tỉnh, nội tỉnh, thực hiện cáp quang hóa đường trục, từng bước cáp quang hóa đến từng thuê bao. Hướng phát triển mạng lưới là tập trung vào 3 mạng: Mạng cố định, mạng băng rộng và mạng di động. Sau 2 năm triển khai, đến năm 2005, Viettel đã hoàn thành tuyến cáp quang quân sự Bắc - Nam 1B. Năm 2006, Viettel hoàn thành xây dựng đường cáp quang 1C, sử dụng công nghệ ghép bước sóng (DWDM), dụng lượng 40 lambda. Các tổng đài kỹ thuật số của VNPT đã được trang bị ở tất cả 61 trung tâm tỉnh và trên 500 trung tâm huyện. Các tuyến truyền dẫn liên tỉnh vi ba và cáp quang có tiêu chuẩn vào loại cao nhất. Đặc biệt, ngày 27/11/2009, tuyến cáp quang biển AAG Việt Nam băng rộng, tốc độ cao với tổng chiều dài 20.000 km, dung lượng đạt 2 Terabit/s có khả năng hỗ trợ cùng một lúc 130.000 đường truyền tín hiệu truyền hình độ phân giải cao được đưa vào khai thác, tạo thuận lợi cho việc triển khai những dịch vụ, ứng dụng băng thông rộng như IP, video, truyền số liệu và các dịch giải trí đa phương tiện. Cũng trong tháng 11/2009, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham gia xây dựng hệ thống cáp quang biển quốc tế APG (Asia Pacific Gateway) với chiều dài 8.000 km kết nối Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po và Ma-lai-sia, đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu tăng nhanh, đồng thời dự phòng các tuyến cáp quang hiện tại. Đến năm 2008, có 3 tổng đài loại AXE-105 Transgate 3, sử dụng báo hiệu C7 kết nối trực tiếp với 41 hướng liên lạc quốc tế. 
Mạng thông tin di động tiếp tục được nâng cấp chất lượng và cơ sở hạ tầng. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển mạng 2G, cả VinaPhone và MobiFone, Viettel đều triển khai dịch vụ 3G. Cả 3 nhà mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel đều liên tục lắp đặt thêm hàng nghìn trạm thu phát song (BTS) và các trạm điều khiển gốc (BSC), tăng cường đầu tư, nâng cấp chất lượng mạng lưới phục vụ. Đặc biệt, ngày 19/4/2009, vệ tinh VINASAT-1 được phóng thành công lên vũ trụ, đánh dấu một sự kiện trọng đại trong lịch sử phát triển ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Đối với lĩnh vực bưu chính và phát hành báo chí, ngành tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống bưu cục, điểm phục vụ dịch vụ bưu chính, tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ vận chuyển và khai thác. Đến năm 2010, toàn quốc có 18.728 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân dưới 2,43 km/điểm, trong đó có 8.027 Điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX). Điểm truyền và in báo đã phát triển với 7 điểm ở các vùng trong nước. Hệ thống vận chuyển chuyên dùng bưu chính đã tới tất cả các trung tâm tỉnh và nhiều huyện. 
3.2.2.3. Đảng chỉ đạo thực hiện mở rộng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ
Với hệ thống công nghệ hiện đại được đầu tư phát triển đã tạo điều kiện để Ngành đẩy mạnh mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ thông tin đa phương tiện, mở rộng khai thác thị trường cả về bề rộng lẫn chiều sâu, cả trong nước và quốc tế. Hàng loạt đơn vị được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bưu chính - viễn thông, thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, dịch vụ phát thư, chuyển phát, dịch vụ Internet,... tạo nên sự phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực BC-VT.
Đến năm 2010, ngành BC-VT Việt Nam đã cung cấp các loại hình dịch vụ đa dạng, với chất lượng ngày càng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đã hoàn thành nhiệm vụ phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet đến tất cả các vùng miền trên cả nước. 
[bookmark: _Hlk211163357]Có thể thấy, thị trường bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn này là một trong những nước có mức tăng tưởng nhanh nhất trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là thị trường điện thoại di động. Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2009-2011 ghi nhận sự thay đổi lớn của số lượng thuê bao di dộng ở Việt Nam gấp 6 lần, từ 19 triệu (năm 2006) lên 111,6 triệu (năm 2010), với doanh số tăng 3,8 lần từ 1,547 tỷ USD (năm 2006) lên 5,742 tỷ USD (năm 2010). Thị trường BC-VT Việt Nam đã có sự cạnh tranh quyết liệt, giá cước liên tục giảm mạnh và khách hàng đã được lựa chọn nhiều nhà cung cấp dịch vụ với chất lượng ngày càng tốt hơn. Về cơ bản đến năm 2010, ngành Bưu chính Viễn thông đã hoàn thành nhiệm vụ phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet đến tất cả các vùng miền trên cả nước, hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển viễn thông và Internet mà Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị đề ra. 
Mặc dù đã có những cố gắng vượt bậc trong mục tiêu đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, tuy nhiên trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và xu hướng phát triển của công nghệ thông tin trên thế giới, đặc biệt là những dịch vụ mới có chuyên môn cao như công nghệ thông tin, dịch vụ số, dịch vụ đa phương tiện,... phát triển còn chậm và chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn phát triển của ngành.
3.2.2.4. Đảng chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học 
* Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Trong "Kế hoạch tăng tốc", công tác xây dựng đội ngũ đã được đặc biệt quan tâm, góp phần tạo nên sự phát triển vững mạnh và vượt bậc của ngành. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, nguồn nhân lực BC-VT nước ta vẫn gặp phải những khó khăn, yếu kém, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển mới. Lực lượng lao động của ngành tuy đông nhưng vẫn còn hạn chế nhất định về năng lực, kiến thức và đặc biệt là khả năng tiếp cận, làm chủ công nghệ, dịch vụ hiện đại. Bên cạnh đó còn hàng loạt các vấn đề mang tính khách quan như sự chênh lệch lớn trong phân bổ cơ cấu trình độ lao động giữa các vùng miền, hiện tượng chênh lệch lớn về thu nhập, cơ chế quản lý giữa các doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp tư nhân, hiện tượng chảy máu chất xám,... Những hiện tượng đó đã đặt ra nhiều yêu cầu mới có tính cấp bách đối với ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong giai đoạn 2000-2010.
Trong “Chiến lược phát triển bưu chính - viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” ngày 18/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ xác định: “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn lành nghề, có phẩm chất; làm chủ công nghệ, kỹ thuật hiện đại; vững vàng về quản lý kinh tế. Năm 2010, đạt chỉ tiêu về năng suất, chất lượng lao động phục vụ bưu chính, viễn thông Việt Nam ngang bằng trình độ các nước tiên tiến trong khu vực”. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành BC-VT giai đoạn này được tổ chức hiệu quả, với nhiều hình thức phong phú. Bộ Bưu chính Viễn thông tăng cường nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo, quan tâm đồng bộ đến đào tạo và bồi dưỡng toàn diện cả kiến thức chuyên môn và kiến thức quản lý kinh tế, kết hợp đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ chuyên gia quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ, với đào tạo phổ cập cho đội ngũ lao động mới. Các chương trình lớn về nâng cao chất lượng đào tạo được xây dựng, tạo thuận lợi để triển khai các kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu phổ cập công nghệ IT, IP cho đông đảo đội ngũ cán bộ công nhân viên trong toàn ngành.
Tuy nhiên, hoạt động đào tạo vẫn còn có một số hạn chế nhất định. Các cơ sở đào tạo của ngành vẫn chủ yếu đào tạo tập trung vào lý thuyết, thiếu các kiến thức thực tế về vận hành trong nghề, chưa quan tâm nhiều đến các lĩnh vực quản lý dịch vụ mới, an toàn thông tin và kỹ năng kinh doanh, marketing trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là các hoạt động Internet. Điều này đã dẫn đến một số lượng lớn nguồn nhân lực của ngành đã qua đào tạo nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển của ngành, đặc biệt là những lĩnh vực, những dịch vụ đòi hỏi tiếp cận công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại.
* Đổi mới công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ
[bookmark: _Toc176959137][bookmark: _Toc176959282]Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, nghiên cứu khoa học được ngành BC-VT xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển trong giai đoạn mới. Với quan điểm chỉ đạo lấy khoa học kỹ thuật là nền tảng, bộ máy và người lao động làm chủ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ và hướng đến thị trường, ngành đã định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tập trung vào phục vụ thiết thực cho phát triển mạng lưới, mở rộng dịch vụ, đổi mới quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. 
[bookmark: _Toc176959138][bookmark: _Toc176959283]Trong từng giai đoạn, ngành đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ trọng điểm. Năm 2000, chương trình khoa học công nghệ trọng điểm giai đoạn 2001-2003 tập trung vào giải quyết các vấn đề đổi mới cấu trúc mạng, phát triển công nghệ thông tin. Trong giai đoạn 2004-2005, 10 chương trình nghiên cứu trọng điểm tập trung vào nghiên cứu tích hợp mạng với các dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Số lượng đề tài/dự án NCKH tăng trưởng đều đặn qua các năm. Đáng chú ý, từ sau năm 2007 (khi thành lập Bộ TT&TT), các đề tài bắt đầu chuyển dịch từ nghiên cứu thuần túy về hạ tầng truyền dẫn sang nghiên cứu về phần mềm, an toàn thông tin và nội dung số. Kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học tăng mạnh vào các năm 2008-2010. Đây là giai đoạn Việt Nam đầu tư mạnh vào các dự án trọng điểm quốc gia như phóng vệ tinh VINASAT-1 (2008) và xây dựng hạ tầng băng thông rộng. Tỷ lệ đề tài được đưa vào ứng dụng thực tế đạt mức cao (trên 70-80%) với nhiều sản phẩm điển hình như: Hệ thống tính cước thời gian thực; Các thiết bị truy nhập Internet băng rộng nội địa; Phần mềm quản lý bưu cục, bưu phẩm...
Tuy nhiên, nhiều đề tài nghiên cứu được triển khai trong ngành ở thời kỳ này vẫn dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước (thông qua các đề tài cấp bộ/trường/các chương trình cấp Nhà nước...). Điều này dẫn đến các công trình nghiên cứu thường mang tính hàn lâm hoặc nghiên cứu cơ bản, chưa tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật và thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngoài ra, trong ngành còn diễn ra hiện tượng “chảy máu chất xám”, nhiều nhân tài rời khỏi các trường đại học, viện nghiên cứu để ra làm việc ở các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế lớn, khiến cho các đơn vị đào tạo và nghiên cứu này gặp nhiều khó khăn trong phát triển chuyên môn sâu.
3.2.2.5. Đảng chỉ đạo đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế
Bước vào thế kỷ XXI, xu thế hội nhập và phát triển đặt ra cho ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhiều cơ hội cũng như những thách thức trong quá trình phát triển. Mục tiêu hội nhập và phát triển bắt buộc toàn ngành phải đẩy mạnh mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, là giải pháp quan trọng để hiện đại hóa mạng lưới viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ của ngành. Nội dung trọng tâm của hoạt động hợp tác quốc tế là tăng cường hội nhập về công nghệ và mạng lưới, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển, phục vụ tốt yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Theo đó, hoạt động hợp tác quốc tế được điều chỉnh theo hướng thực hiện có nguyên tắc và theo lộ trình nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện đa dạng hóa hình thức, phương thức hợp tác quốc tế. Tính đến năm 2009, ngành BC-VT Việt Nam đã mở rộng quan hệ hợp tác với hơn 300 đối tác là các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới, trong đó có nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, khai thác, sản xuất công nghiệp, tài chính, tư vấn, bảo hiểm, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong lĩnh vực viễn thông, Việt Nam đã thiết lập liên lạc viễn thông quốc tế với tất cả các nước trên thế giới, trong đó liên lạc trực tiếp với 36 quốc gia, với 5.700 kênh viễn thông quốc tế qua vệ tinh và cáp quang biển. Với 9 liên doanh, tổng số vốn đầu tư gần 100 triệu USD, đã đáp ứng được 40% nhu cầu thiết bị chuyển mạch và truyền dẫn, 70% nhu cầu cáp quang và cáp đồng, bước đầu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Trong lĩnh vực bưu chính, Việt Nam đã mở rộng hợp tác trao đổi chuyển thư, bưu phẩm, bưu kiện bằng máy bay tới 60 nước trên thế giới, đã mở đường thư trên bộ với các nước Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia và hợp tác cùng nhiều hãng chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới như: Federal Express (FedEx), Airborne Express, DHL và United Parcel Service (UPS)...
Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã bước đầu triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, những thành công từ hợp tác và hội nhập quốc tế đã góp phần giúp ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam thêm điều kiện để mở rộng sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập bền vững trong khu vực và trên thế giới. Mặc dù vậy, do các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông lớn của Việt Nam như VNPT, Viettel vẫn là những doanh nghiệp trẻ, kinh nghiệm quản lý và xây dựng thương hiệu chưa nhiều nên trong quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên ngành Bưu chính Viễn thông vẫn chưa thực sự có khả năng làm chủ công nghệ lõi; hầu hết các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong ngành vẫn nhằm vào mục tiêu nhập khẩu thiết bị, chuyển giao công nghệ,... Điều này làm giảm lợi thế đàm phán và gây khó khăn cho mục tiêu hợp tác bình đẳng với các tập đoàn quốc tế lớn. 
[bookmark: _Toc176959287]Như vậy, bước vào thế kỷ XXI, “Hội nhập và phát triển” là định hướng phát triển đúng đắn và sáng suốt của Đảng, nhà nước và lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã dựa vững trên nền tảng những thành tựu đã được tạo dựng trong quá trình hiện đại hóa ngành giai đoạn 1986-2000, đồng thời xác định rõ được những hướng đột phá mới, phù hợp, tạo dựng được thời cơ và môi trường thuận lợi để tiếp tục đổi mới phát triển. Bước vào thời kỳ mới, hàng loạt những vấn đề vĩ mô mang tầm chiến lược đã được Đảng và ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam chú trọng cải tiến, bổ sung, thậm chí là nhận thức lại như chiến lược đổi mới cơ cấu tổ chức để đi đến thực hiện chia tách bưu chính và viễn thông, xuất phát từ sự khác biệt đáng kể về công nghệ, về quản lý cũng như về vai trò, vị trí của hai lĩnh vực. Khác với thời kỳ trước, tư duy kinh doanh có sự thay đổi căn bản khi thị trường viễn thông, công nghệ thông tin trước đây còn chấp nhận sự độc quyền như là một bước quá độ thì đến đầu thế kỷ XXI, yêu cầu về xóa bỏ độc quyền từ các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước gia tăng, sự cạnh tranh diễn ra quyết liệt. Đón đầu xu thế đó, hàng loạt các chức năng quan trọng trong quản lý nhà nước, cơ chế chính sách, quản trị chiến lược, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực,... được ngành khẩn trương củng cố, bổ sung hoàn thiện nhằm lành mạnh hóa môi trường cạnh tranh của thị trường BC-VT Việt Nam. Các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy hợp tác quốc tế đã được đặc biệt quan tâm, tạo ra sự thay đổi rõ nét trong hoạt động BC-VT Việt Nam. 
[bookmark: _Toc176959288]Chương 4: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM
[bookmark: _Toc176959289]4.1. Một số nhận xét về sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010 
4.1.1. Những ưu điểm và nguyên nhân
[bookmark: _Hlk178342798]- Một là: Đảng đã nhạy bén đánh giá đúng vai trò, vị trí của ngành BC-VT để đưa ra chủ trương phát triển ngành phù hợp với bối cảnh mới
Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành BC-VT được Đảng xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, phải đi trước một bước để tạo nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành BC-VT đã tập trung vào đổi mới toàn diện ngành, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Song song với quá trình đầu tư hiện đại hóa nâng cao năng lực mạng lưới, ngành đã đẩy mạnh mở rộng dịch vụ từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin của thị trường trong nước, đồng thời chủ động tạo thời cơ, đón bắt và tận dụng thời cơ để đưa các sản phẩm, dịch vụ viễn thông ra thị trường khu vực và thế giới trong quá trình hội nhập. 
[bookmark: _Hlk178342890]- Hai là: Trong quá trình lãnh đạo, Đảng đã đưa ra nhiều chính sách, giải pháp phù hợp, thúc đẩy ngành BC-VT phát triển nhanh và bền vững
Một trong những ưu điểm nổi bật trong giai đoạn 1986-2010 là Đảng đã lãnh đạo ngành BC-VT nhanh chóng đổi mới toàn diện, trong đó tập trung lãnh đạo đổi mới trên những lĩnh vực then chốt: công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý; đầu tư hiện đại hóa Ngành với tốc độ nhanh, bắt kịp với sự phát triển công nghệ của khu vực và thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm thu hút thêm nguồn lực bên ngoài để phát triển Ngành. 
[bookmark: _Hlk211164891]Đảng đã sớm chỉ đạo ngành BC-VT chủ động, sáng tạo trong tháo gỡ những rào cản cấm vận, về cơ chế; khôn khéo, mềm dẻo và linh hoạt trong mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài, từng bước tiếp cận được với nguồn vốn và công nghệ hiện đại của thế giới để tập trung đầu tư hiện đại hóa hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
Có thể nói, ngành Bưu chính Viễn thông là điển hình cho sự thành công trong vận dụng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng. Trong hai giai đoạn của "Kế hoạch tăng tốc", nhờ đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế, ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã thành công trong "đi tắt đón đầu" về công nghệ, đầu tư hiện đại hóa được hạ tầng BC-VT bắt kịp với công nghệ hiện đại của các nước trong khu vực và trên thế giới. Bước vào thực hiện đường lối đẩy mạnh hội nhập quốc tế của Đảng, ngành Bưu chính Viễn thông với chiến lược "Hội nhập và phát triển", tiếp tục chủ động, sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế một cách toàn diện, sâu rộng cả về khoa học công nghệ, xây dựng hạ tầng BC-VT và công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện thể lệ khai thác quốc tế. Ngành tiếp tục nâng cao vị thế trong hợp tác quốc tế và bước đầu chủ động, tự tin mở rộng đầu tư ra nước ngoài. 
- Ba là: Sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên những thành công vượt bậc của ngành BC-VT, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Từ xuất phát điểm với cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, Đảng đã lãnh đạo ngành BC-VT đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa mạng lưới, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng bưu chính - viễn thông hiện đại, đồng bộ, rộng khắp, tới tất cả các vùng miền trong cả nước, cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và tới hầu khắp các nước trên thế giới. Với hệ thống bưu cục, điểm phục vụ dầy đặc, thống nhất, đa dịch vụ, góp phần quan trọng vào việc phổ cập các dịch vụ bưu chính - viễn thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao dân trí, nhất là ở những vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. Ngành luôn đảm bảo phục vụ thông tin liên lạc kịp thời, hiệu quả cho các cấp, các ngành trong công tác phòng chống thiên tai và các sự kiện quan trọng của đất nước, đảm bảo phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương tới các địa phương và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, đồng thời mở rộng ra thị trường thế giới.
Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội của Đảng, ngành Bưu chính Viễn thông không chỉ góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mà còn tích cực thực hiện nhiệm vụ công ích, đóng góp trực tiếp vào nhiều chương trình, dự án của Chính phủ về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng khó khăn, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.
Có thể nói, để có để những thành công trong giai đoạn 1986-2010, bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng, còn do chủ động, sáng tạo, quyết đoán của lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông trong việc vận dụng đường lối của Đảng vào thực tiễn của ngành. Công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Những thành tựu to lớn của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong hơn 20 năm đổi mới (1986-2010) không nằm ngoài thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự dẫn dắt bởi đường lối đổi mới của Đảng. Tuy nhiên, đường lối đổi mới của Đảng là đường lối chung cho tất cả các ngành, các địa phương, vì vậy mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương bên cạnh việc quán triệt nghiêm túc tinh thần đường lối đổi mới thì cần phải vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của ngành mình, địa phương mình. Những thành tựu to lớn mà ngành Bưu chính Viễn thông đã đạt được không chỉ đến từ việc quán triệt tinh thần đổi mới, mà quan trọng hơn là sớm chủ động, sáng tạo trong vận dụng đường lối của Đảng, với phương châm, bước đi, cách làm, biện pháp phù hợp với thực tiễn của ngành. Từ đó, nhanh chóng tạo sự phát triển đột phá của ngành, đồng thời làm cơ sở thực tiễn để Đảng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho sự phát triển của ngành, cũng như làm sáng tỏ hơn lý luận về đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là tinh thần phát huy nội lực, tự lực tự cường, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Bưu chính Viễn thông. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là hàng rào cấm vận, nhưng ngành Bưu chính Viễn thông đã phát huy được tối đa nội lực, đoàn kết để vượt qua những khó khăn thách thức, từng bước đổi mới và phát triển ngành. 
4.1.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 
Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có những quyết sách táo bạo, linh hoạt và có tính đột phá, giúp ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam có những phát triển vượt bậc trong giai đoạn 1988-2010, nhưng quá trình lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông của Đảng trong giai đoạn này vẫn còn một số hạn chế, bất cập:
- Thứ nhất, hạn chế trong chỉ đạo xây dựng và phát triển cơ cấu mạng lưới, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính - viễn thông: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mặc dù ngành BC-VT đã từng bước được hiện đại hóa nhưng vẫn chưa thực sự đồng bộ, chất lượng chưa cao. Mạng lưới bưu chính mặc dù đã được mở rộng, nhưng các loại hình dịch vụ chưa thực sự đa dạng, chất lượng dịch vụ còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác phát triển dịch vụ và yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Mạng lưới viễn thông chất lượng chưa cao, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, chưa thực sự đáp ứng sự hài lòng của người sử dụng về chất lượng phục vụ và giá cước. 
- Thứ hai, hạn chế trong lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý ngành BC-VT: 
Bước vào thời kỳ đổi mới, yêu cầu về đổi mới cơ chế quản lý, chuyển đổi từ mô hình kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp sang cơ chế quản lý thị trường đòi hỏi cấp bách. Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, việc khắc phục những rào cản của cơ chế cũ, chuyển đổi sang cơ chế mới diễn ra còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chỉ đạo chuyển đổi từ mô hình độc quyền công ty sang mở của thị trường bưu chính - viễn thông diễn ra còn chậm, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của ngành và sức cạnh tranh của thị trường. Các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông còn chậm được ban hành. Chiến lược quy hoạch phát triển ngành còn bất cập, chưa thực sự tạo sự thống nhất và tiết kiệm nguồn lực trong đầu tư phát triển. Công tác quản lý khai thác và dịch vụ còn lỏng lẻo, chưa tạo được phương thức quản lý hiện đại nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới. Quá trình chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp bưu chính - viễn thông còn chưa quyết liệt nên tiến độ còn chậm. Việc mở cửa thị trường đã tạo ra sự cạnh tranh, tuy nhiên chủ yếu vẫn là giữa các doanh nghiệp nhà nước, cùng nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, chưa tạo được sự liên kết trong đầu tư khai thác và dịch vụ, làm lãng phí nguồn lực và giảm sức mạnh cạnh tranh của các doanh nghiệp. 
- Thứ ba, hạn chế trong lãnh đạo đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học 
Để phát triển ngành BC-VT Việt Nam, Đảng đã thường xuyên chỉ đạo đổi mới tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý, từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý trong quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, việc chỉ đạo chuyển đổi từ mô hình tổ chức bộ máy hành chính bao cấp, cồng kềnh, kém hiệu quả sang mô hình tinh gọn, hiệu quả và tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước với chức năng sản xuất kinh doanh diễn ra còn chậm, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về bưu chính - viễn thông, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị. 
Trong bối cạnh hội nhập và cạnh tranh, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ hiện đại trên thế giới, nguồn nhân lực của Ngành vẫn còn nhiều bất cập, ngành còn thiếu một đội ngũ cán bộ thực sự làm chủ được các thiết bị công nghệ trên mạng lưới, thiếu chuyên gia đầu đàn ở các lĩnh vực, những cán bộ quản lý giỏi, chuyên gia kỹ thuật, cán bộ có kinh nghiệm và trình độ ngoại ngữ, chưa đáp ứng được sự phát triển của ngành trong thời kỳ hiện đại hoá...
[bookmark: _Toc176959290]Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, công tác nghiên cứu khoa học của ngành BC-VT đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Ngành còn yếu, chưa có nhiều chuyên gia đầu ngành. Các đề tài nghiên cứu của ngành chủ yếu là nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản còn hạn chế, chưa nghiên cứu và sản xuất được các thiết bị viễn thông hiện đại, chủ yếu vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Công tác ứng dựng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế, nên năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh trong lĩnh vực BC-VT của Ngành còn thấp. 
4.2. Một số kinh nghiệm chủ yếu 
Từ những thành công cũng như những hạn chế trong quá trình lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông giai đoạn 1986-2010 của Đảng có thể đúc rút được một số kinh nghiệm chủ yếu sau:
4.2.1. Phải luôn bám sát bối cảnh thế giới, trong nước và thực tiễn của ngành BC-VT trong từng thời kỳ để hoạch định chiến lược phát triển phù hợp, trong đó chú trọng vào những “khâu đột phát”
Bám sát vào thực tiễn bối cảnh thế giới, trong nước và thực tiễn của ngành trong từng thời kỳ, Đảng đã chỉ đạo ngành BC-VT Việt Nam hoạch định chiến lược phát triển, hiện đại hoá mạng lưới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tạo bước đột phá trong tư duy đổi mới, với tinh thần luôn chủ động, sáng tạo trong nhận thức để đón đầu xu thế. Những thành tựu đạt được của Ngành trong thực hiện “Kế hoạch tăng tốc” và chiến lược “Hội nhập và phát triển” đã minh chứng cho tính đúng đắn của chủ trương này. Mạng bưu chính, viễn thông, Internet của Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn đã được nâng cấp, hiện đại hoá, hoà nhập được với mạng lưới thông tin của khu vực và thế giới, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nước ta với các nước khác. Trong thời kỳ “Tăng tốc”, với phương châm "bỏ qua trung gian, đi thẳng vào công nghệ hiện đại" đã giúp Việt Nam đi nhanh hơn nhiều thập kỷ về viễn thông, dần tiếp cận được với công nghệ của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Đến thời kỳ "Hội nhập và phát triển", lấy khâu đột phá là mở cửa thị trường là một quyết định đúng đắn và sáng tạo dựa trên vốn kinh nghiệm và sự sắc bén trong tư duy. Nền tảng kỹ thuật, kinh nghiệm, nguồn nhân lực thời kỳ "Tăng tốc” đã tạo ra "thế" và "lực" cho bước chuyển mới, mạnh mẽ, toàn diện, chủ động và tự tin hội nhập quốc tế. Nhờ sự hoạch định chiến lược phát triển đúng đắn, sáng tạo của Đảng đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Ngành trong 20 năm đổi mới.
4.2.2. Phải xây dựng được cơ chế phù hợp trong huy động và phát huy các nguồn lực để phát triển
Bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế của Việt Nam khủng hoảng trầm trọng, ngân sách đầu tư của nhà nước thiếu thốn, nguồn vốn vay của thế giới chưa có do chính sách cấm vận của Mỹ, trong khi nền tảng xuất phát của ngành BC-VT Việt Nam rất thấp, nhu cầu đầu tư lớn. Đây là một thách thức lớn không chỉ riêng đối với toàn ngành mà đối với cả nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đầu mở cửa. Trong bối cảnh đó, Đảng đã chỉ đạo Ngành phát huy tối đa nội lực để đầu tư phát triển, đồng thời tạo cơ chế để ngành từng bước vượt qua hàng rào cấm vận, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, tạo mối quan hệ tin cậy với các đối tác có công nghệ cao, tiên tiến và có tiềm năng về vốn đầu tư, phát huy nguồn ngoại lực để phát triển. 
4.2.3. Phải luôn chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 
Thực tiễn lãnh đạo phát triển của ngành BC-VT hơn 20 năm đổi mới (1986-2010) đã khẳng định, để có được sự phát triển vượt bậc của Ngành là nhờ sự coi trọng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ, công nhân viên của ngành từ trên xuống dưới đều đồng cam cộng khổ, dám tìm tòi suy nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật đủ năng lực tiếp thu và làm chủ công nghệ mới. Có thể khẳng định, ngành đã xây dựng được một đội ngũ có năng lực, có trình độ, có bản lĩnh và ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Thực tiễn ấy chỉ ra rằng, việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên là nhân tố quyết định nhất đối với quá trình phát triển của ngành BC-VT trong thời gian qua. 
4.2.4. Thường xuyên lãnh đạo đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và công tác quản lý phù hợp yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn
Trong từng giai đoạn, Đảng đã lãnh đạo ngành BC-VT chuyển đổi mô hình hợp lý: từ mô hình quản lý kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang mô hình quản lý theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa và cơ chế thị trường, từ mô hình bao gồm cả chức năng quản lý nhà nước và chức năng sản xuất kinh doanh sang mô hình tách bạch giữa chức năng quan lý nhà nước với chức năng sản xuất kinh doanh; từ mô hình độc quyền sang mô hình mở cửa, cạnh tranh và hội nhập; từ mô hình Tổng công ty 100% vốn nhà nước sang mô hình cổ phần hoá các doanh nghiệp... Nhờ vậy, ngành BC-VT đã nhanh chóng ổn định về tổ chức và các mặt hoạt động, góp phần khẳng định một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
Thành công và kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo đổi mới quản lý của ngành BC-VT Việt Nam trong thời kỳ 1986-2010 là những kinh nghiệm rất có giá trị, tạo niềm tin, động lực để ngành BC-VT Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, tổ chức một cách hợp lý, đồng thời phát huy cao nhất sức mạnh của nguồn nhân lực, của toàn bộ máy để tạo thế tiến công mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phục vụ,... trong thời đại mới.
Từ những thành công của quá trình đổi mới, với những định hướng chiến lược, bước đi vững chắc của ngành BC-VT Việt Nam là cơ sở thực tiễn quan trọng để đúc rút những kinh nghiệm trong quá trình hoạch định đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là bài học về "đi tắt đón đầu" về khoa học công nghệ để rút ngắn thời gian phát triển của đất nước. Những bài học kinh nghiệm rút ra là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát huy, phục vụ cho việc thực hiện chiến lược phát triển của ngành BC-VT Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, góp phần tạo tiền đề vững chắc để sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.
* KẾT LUẬN
Từ việc nghiên cứu quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ngành BC-VT từ năm 1986 đến 2010 có thể rút ra một số kết luận sau:
1. Bước vào thời kỳ đổi mới (từ năm 1986), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo ngành BC-VT mạnh dạn đổi mới tư duy, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo trong đổi mới, tạo ra bước phát triển mạnh mẽ, từng bước hiện đại hóa ngành. Trải qua 2 chiến lược phát triển “Kế hoạch tăng tốc” từ năm 1993 đến năm 2000 và chiến lược "Hội nhập và phát triển" từ năm 2001, Đảng đã lãnh đạo ngành BC-VT vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tìm ra được bước đi và giải pháp thích hợp vừa phù hợp với bối cảnh của đất nước và tình hình thực tiễn của ngành, vừa phù hợp với xu thế phát triển chung của BC-VT thế giới.
Ưu điểm lớn nhất trong định hướng lãnh đạo của Đảng đối với ngành BC-VT thời kỳ này chính là tầm nhìn và sự quyết đoán trong việc xác định chiến lược "đi thẳng vào công nghệ hiện đại". Đảng đã nhạy bén nhận ra viễn thông là "mạch máu" của nền kinh tế, từ đó cho phép ngành thực hiện cơ chế "tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm". Đây là bước đi linh hoạt, phá vỡ tư duy bao cấp, tạo tiền đề cho việc huy động vốn quốc tế (qua các hợp đồng BCC) mà không làm mất đi quyền kiểm soát quốc gia. Bên cạnh đó, việc Đảng chỉ đạo chuyển đổi từ mô hình độc quyền sang mở cửa thị trường (giai đoạn sau năm 2000) là một quyết sách đúng đắn. Việc cho phép các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường đã tạo ra sự bùng nổ về dịch vụ, giúp mật độ điện thoại và Internet tại Việt Nam tăng trưởng với tốc độ thuộc hàng nhanh nhất thế giới.
Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan, quá trình lãnh đạo của Đảng vẫn còn những hạn chế nhất định do rào cản lịch sử, tập trung chủ yếu trong việc chỉ đạo chưa thực sự đồng bộ, loại hình dịch vụ chưa đa dạng dẫn đến chất lượng dịch vụ chưa cao, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng, đặc biệt là chất lượng phục vụ và giá cước; việc khắc phục những rào cản của cơ chế cũ, chuyển đổi sang cơ chế, mô hình quản lý mới diễn ra còn chậm, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành chưa cao. Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh cũng còn nhiều hạn chế nên năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh trong lĩnh vực BC-VT còn thấp.
2. Sau hơn 20 năm Đảng lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiến hành đổi mới, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, tạo nên một hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia có công nghệ hiện đại, tiếp cận với trình độ kỹ thuât của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Ngành BC-VT Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về cả quy mô, trình độ kỹ thuật cũng như hiệu quả quản lý, chuyển đổi thành công từ mạng viễn thông với kỹ thuật tương tự (analog) cũ kỹ, lạc hậu sang kỹ thuật số (digital), tự động hóa cao và đa dịch vụ, thực sự tạo nên một cuộc cách mạng, đánh dấu sự thay đổi về chất và sự phát triển nhảy vọt về kỹ thuật công nghệ bưu chính - viễn thông của Việt Nam. Ngành BC-VT đã có một mạng lưới bưu chính - viễn thông rộng khắp, cung cấp cho xã hội những dịch vụ BC-VT tiên tiến nhất như di động, truyền số liệu, truyền hình ảnh, truyền báo điện tử, dịch vụ Internet và nhiều dịch vụ gia tăng giá trị... Bảo đảm thông tin liên lạc vững chắc từ Trung ương đến tất cả các tỉnh và đến hầu hết các xã trong cả nước, đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và đến hầu hết các nước trên thế giới. Ngành Bưu chính Viễn thông đã thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đi trước một bước tạo hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của nhân dân.
Với những kết quả đã đạt được trong thời kỳ 1986-2010 đã tạo cơ sở quan trọng để Đảng lãnh đạo ngành BC-VT Việt Nam tiếp tục hiện đại hóa trên cơ sở áp dụng các công nghệ tiên tiến, hướng tới phát triển bưu chính - viễn thông đa phương tiện, đa dịch vụ, tạo cho ngành BC-VT một bước phát triển nhảy vọt, rút ngắn khoảng cách với các nước tiên tiến, phát triển nhanh và bền vững, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. 
3. Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo ngành BC-VT Việt Nam của Đảng trong thời kỳ 1986-2010 đã cho thấy rõ những thành công và những hạn chế, những thách thức đặt ra trong quá trình lãnh đạo phát triển ngành BC-VT của Đảng, đồng thời rút ra được những kinh nghiệm có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiết thực đối với sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển ngành BC-VT Việt Nam nói riêng và kinh tế - xã hội của đất nước nói chung trong quá trình phát triển.  
Kinh nghiệm lớn nhất chính là sự linh hoạt và nhạy bén trong việc nhận định thời cơ. Ngay từ thời kỳ đầu đổi mới, Đảng đã có quyết sách mang tính đột phá khi xác định con đường phát triển "đi thẳng vào công nghệ hiện đại theo hướng số hóa, tự động hóa", thể hiện một tư duy chính trị sắc bén, tạo nền tảng cho sự bùng nổ hạ tầng thông tin quốc gia. Sự linh hoạt còn thể hiện rõ qua việc Đảng chỉ đạo chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản lý từ độc quyền sang thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, nhạy bén và sáng suốt khi đặt mục tiêu hướng tới tốc độ phát triển nhanh trên cơ sở dùng nội lực làm gốc, đồng thời phải tận dụng tối đa nguồn ngoại lực thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành BC-VT giai đoạn này đã thể hiện tính nhân văn và chiến lược khi chỉ đạo gắn kết giữa phát triển sản xuất kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó thành tựu nổi bật là sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới Điểm Bưu điện - Văn hóa xã là một minh chứng điển hình cho sự sáng tạo của Đảng, đưa tri thức và thông tin đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tóm lại, sự thành công của ngành BC-VT giai đoạn này là minh chứng cho một Đảng cầm quyền dám nhìn thẳng vào sự thật, dám thay đổi và luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết để biến viễn thông thành "con gà đẻ trứng vàng" của nền kinh tế.
Với những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình Đảng lãnh đạo ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam từ năm 1986 đến 2010, ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc
4. Những nội dung cốt lõi có thể vận dụng
- Với môn học Lịch sử Đảng, Luận án có ý nghĩa tham khảo cho 6/9 chuyên đề môn học. Trong đó, trực tiếp và rõ nét là 3 chuyên đề:
+ Chuyên đề 4: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (từ năm 1986 đến nay).
+ Chuyên đề 7: Đảng lãnh đạo kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong cách mạng Việt Nam.
+ Chuyên đề 9: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.


5. Gợi mở những nội dung cốt lõi cần được trao đổi thảo luận 
-  Vấn đề 1: Quyết sách nào của Đảng giai đoạn 2000-2010 được coi là đột phá của đột phá tạo tiền đề trực tiếp nhất cho sự phát triển của kỷ nguyên số của Việt Nam hiện nay?
-  Vấn đề 2: Sự thận trọng của Đảng về an ninh thông tin giai đoạn 1991-1997 có làm lỡ cơ hội phát triển Internet sớm hơn của Việt Nam so với khu vực không? Rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về vấn đề này?
-  Vấn đề 3: Một trong những hạn chế trong lãnh đạo của Đảng giai đoạn này là quá trình chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp bưu chính - viễn thông còn chậm và thiếu đồng bộ. Bài học kinh nghiệm để lại trong lãnh đạo phát triển kinh tế hiện nay là gì? 
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